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Chương V. YÊU CẦU VỀ KỸ THUẬT
[bookmark: bookmark1]1. Giới thiệu chung về dự toán mua sắm, gói thầu:
· Tên dự toán mua sắm: Quan trắc cảnh báo môi trường và phòng chống dịch bệnh thủy sản hàng năm (thuộc Kế hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản)
· Tên gói thầu: Quan trắc cảnh báo môi trường và phòng chống dịch bệnh hàng năm
· Quy mô Dự toán mua sắm: Quan trắc cảnh báo môi trường và phòng chống dịch bệnh thủy sản hàng năm (thuộc Kế hoạch phòng chống dịch bệnh thủy sản). Chi tiết nội dung thực hiện theo quy định tại Mục 2 Chương này.
· Yêu cầu về cung cấp dịch vụ:
+ Mẫu được lấy theo đúng tần suất, số lần và nguồn lấy;
+ Phương pháp và quy trình lấy mẫu đảm bảo theo quy định lấy mẫu phân tích;
+ Đảm bảo công tác phân tích các chỉ tiêu môi trường theo quy định, quy chuẩn;
+ Các thông báo có đánh giá và khuyến cáo, đề xuất giải pháp cải thiện môi trường 
+ Đảm bảo công tác Quan trắc cảnh báo môi trường đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, và đúng tiến độ, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước;
Thời gian trả kết quả: Sau 03 ngày làm việc đối với kết quả sơ bộ và 05 ngày làm việc đối với kết quả phân tích chi tiết kèm theo đánh giá kết quả phân tích, kết quả đánh giá chất lượng nước nuôi trồng thuỷ sản theo hướng dẫn của Cục Thủy sản – Kiểm ngư và các khuyến cáo biện pháp xử lý môi trường, phòng trị bệnh tương ứng. Thời gian trả kết quả tính từ ngày quan trắc, thu mẫu kết thúc, không tính ngày nghỉ.
· Thời gian thực hiện dịch vụ: Tối đa 240 ngày, kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
2. Mục tiêu công việc:
2.1. Quan trắc, phân tích môi trường nuôi trồng thủy sản định kỳ
	TT
	Địa điểm
	Đối tượng
	Điểm quan trắc
	Tổng số lần QT
	Thông số quan trắc

	1
	Hải Hòa
	Tôm
	5
	14
	Nhóm quan trắc 1 (11 chỉ tiêu)

	2
	Móng Cái 2
	Tôm
	5
	14
	Nhóm quan trắc 1 (11 chỉ tiêu)

	3
	Móng Cái 1
	Tôm
	10
	14
	Nhóm quan trắc 1 (11 chỉ tiêu)

	4
	Đầm Hà
	Tôm
	5
	14
	Nhóm quan trắc 1 (11 chỉ tiêu)

	5
	Hải Lạng
	Tôm
	5
	14
	Nhóm quan trắc 1 (11 chỉ tiêu)

	6
	Hà An
	Tôm
	5
	14
	Nhóm quan trắc 1 (11 chỉ tiêu)

	7
	Uông Bí
	Tôm
	5
	14
	Nhóm quan trắc 1 (11 chỉ tiêu)

	8
	Hà An
	Nhuyễn thể, cá biển
	5
	14
	Nhóm quan trắc 2 (10 chỉ tiêu)

	9
	Tuần Châu
	Nhuyễn thể, cá biển
	5
	14
	Nhóm quan trắc 2 (10 chỉ tiêu)

	10
	Cẩm Phả
	Nhuyễn thể, cá biển
	5
	14
	Nhóm quan trắc 2 (10 chỉ tiêu)

	11
	Cửa Ông
	Nhuyễn thể, cá biển
	5
	14
	Nhóm quan trắc 2 (10 chỉ tiêu)

	12
	Đặc khu Vân Đồn
	Nhuyễn thể, cá biển
	15
	14
	Nhóm quan trắc 2 (10 chỉ tiêu)

	13
	Đầm Hà
	Nhuyễn thể, cá biển
	5
	14
	Nhóm quan trắc 2 (10 chỉ tiêu)

	14
	Cái Chiên
	Nhuyễn thể, cá biển
	5
	14
	Nhóm quan trắc 2 (10 chỉ tiêu)

	15
	Móng Cái 2
	Nhuyễn thể
	5
	14
	Nhóm quan trắc 2 (10 chỉ tiêu)

	16
	Đông Mai
	Cá nước ngọt
	5
	14
	Nhóm quan trắc 3 (09 chỉ tiêu)

	17
	Yên Tử
	Cá nước ngọt
	5
	14
	Nhóm quan trắc 3 (09 chỉ tiêu)

	18
	Hoàng Quế
	Cá nước ngọt
	5
	14
	Nhóm quan trắc 3 (09 chỉ tiêu)


2.2. Nhóm thông số quan trắc môi trường định kỳ
	TT
	Thông số quan trắc
	Ghi chú

	
	
	
	

	I
	Nhóm thông số quan trắc 1
	Môi trường nuôi tôm
	

	1
	Nhiệt độ
	Hiện trường
	

	2
	pH
	Hiện trường
	

	3
	DO
	Hiện trường
	

	4
	Độ mặn
	Hiện trường
	

	5
	COD
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm
	

	6
	NH4+
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm
	

	7
	PO43-
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm
	

	8
	TSS
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm
	

	9
	BOD5
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm
	

	10
	Vi khuẩn Vibrio tổng số
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm
	

	11
	Mật độ và thành phần tảo độc
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm
	

	II
	Nhóm thông số quan trắc 2
	Môi trường nuôi nhuyễn thể, cá biển
	

	1
	Nhiệt độ
	Hiện trường
	

	2
	pH
	Hiện trường
	

	3
	DO
	Hiện trường
	

	4
	Độ mặn
	Hiện trường
	

	5
	COD
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm
	

	6
	TSS
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm
	

	7
	NH4+
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm
	

	8
	PO43-
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm
	

	9
	Vi khuẩn Vibrio tổng số
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm
	

	10
	Mật độ và thành phần tảo độc
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm
	

	III
	Nhóm thông số quan trắc 3
	Môi trường nuôi cá nước ngọt
	

	1
	Nhiệt độ
	Hiện trường
	

	2
	pH
	Hiện trường
	

	3
	DO
	Hiện trường
	

	4
	COD
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm
	

	5
	BOD5
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm
	

	6
	NH4+
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm
	

	7
	TSS 
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm
	

	8
	PO43-
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm
	

	9
	Vi khuẩn Aeromonas tổng số
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm
	


2.3. Chi tiết số lần quan trắc và lượng mẫu
	TT
	Địa điểm
	Đối tượng
	Điểm quan trắc
	Tần suất quan trắc
	Số lần quan trắc
	Thông số quan trắc
	Số mẫu

	
	
	
	
	T4
	T5
	T6
	T7
	T8
	T9
	T10
	T11
	
	
	

	1
	Hải Hòa
	Tôm
	5
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	14
	Nhóm quan trắc 1 (11 chỉ tiêu)
	70

	2
	Móng Cái 2
	Tôm
	5
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	14
	Nhóm quan trắc 1 (11 chỉ tiêu)
	70

	3
	Móng Cái 1
	Tôm
	10
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	14
	Nhóm quan trắc 1 (11 chỉ tiêu)
	140

	4
	Đầm Hà
	Tôm
	5
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	14
	Nhóm quan trắc 1 (11 chỉ tiêu)
	70

	5
	Hải Lạng
	Tôm
	5
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	14
	Nhóm quan trắc 1 (11 chỉ tiêu)
	70

	6
	Hà An
	Tôm
	5
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	14
	Nhóm quan trắc 1 (11 chỉ tiêu)
	70

	7
	Uông Bí
	Tôm
	5
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	14
	Nhóm quan trắc 1 (11 chỉ tiêu)
	70

	8
	Hà An
	Nhuyễn thể, cá biển
	5
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	14
	Nhóm quan trắc 2 (10 chỉ tiêu)
	70

	9
	Tuần Châu
	Nhuyễn thể, cá biển
	5
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	14
	Nhóm quan trắc 2 (10 chỉ tiêu)
	70

	10
	Cẩm Phả
	Nhuyễn thể, cá biển
	5
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	14
	Nhóm quan trắc 2 (10 chỉ tiêu)
	70

	11
	Cửa Ông
	Nhuyễn thể, cá biển
	5
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	14
	Nhóm quan trắc 2 (10 chỉ tiêu)
	70

	12
	Đặc khu Vân Đồn
	Nhuyễn thể, cá biển
	15
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	14
	Nhóm quan trắc 2 (10 chỉ tiêu)
	210

	13
	Đầm Hà
	Nhuyễn thể, cá biển
	5
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	14
	Nhóm quan trắc 2 (10 chỉ tiêu)
	70

	14
	Cái Chiên
	Nhuyễn thể, cá biển
	5
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	14
	Nhóm quan trắc 2 (10 chỉ tiêu)
	70

	15
	Móng Cái 2
	Nhuyễn thể
	5
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	14
	Nhóm quan trắc 2 (10 chỉ tiêu)
	70

	16
	Đông Mai
	Cá nước ngọt
	5
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	14
	Nhóm quan trắc 3 (09 chỉ tiêu)
	70

	17
	Yên Tử
	Cá nước ngọt
	5
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	14
	Nhóm quan trắc 3 (09 chỉ tiêu)
	70

	18
	Hoàng Quế
	Cá nước ngọt
	5
	1
	2
	2
	2
	2
	2
	2
	1
	14
	Nhóm quan trắc 3 (09 chỉ tiêu)
	70


2.4. Chi phí thu mẫu quan trắc môi trường định kỳ
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	I
	Thu mẫu môi trường vùng nuôi tôm (V1 bao gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Đầm Hà; V2 bao gồm Hải Lạng, Hải Hòa; V3 bao gồm Hà An, Uông Bí)
	Đợt
	14

	
	Chi phí cho 01 đợt thu mẫu (2 người, 3 ngày)
	
	

	
	Khoán nghỉ (02 người x 02 đêm)
	Người
	4

	
	Phụ cấp lưu trú (02 người x 03 ngày) 
	Ngày
	6

	
	Chi phí đi lại thu mẫu (Khoán đi lại)
	
	

	II
	Thu mẫu môi trường vùng nuôi nhuyễn thể và nhuyễn thể + cá biển (V1 bao gồm Hà An, Tuần Châu; V2 bao gồm Cẩm Phả, Cửa Ông, Vân Đồn; V3 bao gồm  Đầm Hà, Cái Chiên, Móng Cái 2)
	Đợt
	14

	
	Chi phí cho 01 lần đi thu mẫu (2 người, 3 ngày)
	
	

	
	Chi phí đi lại trên biển (khoán cho 3 ngày)
	Ngày
	3

	
	Khoán nghỉ (02 người x 02 đêm)
	Người
	4

	
	Phụ cấp lưu trú (02 người x 03 ngày)
	Ngày
	6

	
	Chi phí đi lại thu mẫu (Khoán đi lại)
	
	

	III
	Thu mẫu môi trường vùng nuôi cá nước ngọt (Đông Mai, Yên Tử, Hoàng Quế)
	Đợt
	14

	
	Chi phí cho 01 lần đi thu mẫu (2 người, 1 ngày)
	
	

	
	Phụ cấp lưu trú (02 người x 01 ngày)
	Ngày
	4

	
	Chi phí đi lại thu mẫu (Khoán đi lại)
	
	


2.5. Quan trắc, phân tích môi trường nuôi trồng thủy sản đột xuất
	TT
	Địa điểm
	Đối tượng
	Số lần quan trắc
	Thông số quan trắc

	1
	Khu vực 1 (Hải Hòa, Móng Cái 1, Móng Cái 2, Đầm Hà, Hải Lạng, Hà An, Uông Bí)
	Tôm
	4
	Nhóm thông số quan trắc đột xuất 1

	2
	Khu vực 2 (Hà An, Tuần Châu, Cẩm Phả, Cửa Ông, Đặc khu Vân Đồn, Đầm Hà, Cái Chiên, Móng Cái 2)
	Nhuyễn thể, cá biển
	6
	Nhóm thông số quan trắc đột xuất 2

	3
	Khu vực 3 (Đông Mai, Yên Tử, Hoàng Quế)
	Cá nước ngọt
	2
	Nhóm thông số quan trắc đột xuất 3


2.6. Nhóm thông số quan trắc môi trường đột xuất
	TT
	Thông số quan trắc
	Ghi chú

	I
	Nhóm thông số quan trắc đột xuất 1
	Môi trường nuôi tôm

	1
	Nhiệt độ
	Hiện trường

	2
	pH
	Hiện trường

	3
	DO
	Hiện trường

	4
	Độ mặn
	Hiện trường

	5
	COD
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	6
	NH4+
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	7
	PO43-
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	8
	TSS
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	9
	BOD5
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	10
	Vi khuẩn Vibrio tổng số
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	11
	Mật độ và thành phần tảo độc
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	12
	Hg
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	13
	Cu
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	II
	Nhóm thông số quan trắc đột xuất 2
	Môi trường nuôi nhuyễn thể, cá biển

	1
	Nhiệt độ
	Hiện trường

	2
	pH
	Hiện trường

	3
	DO
	Hiện trường

	4
	Độ mặn
	Hiện trường

	5
	COD
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	6
	NH4+
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	7
	PO43-
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	8
	TSS
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	9
	Vi khuẩn Vibrio tổng số
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	10
	Mật độ và thành phần tảo độc
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	11
	Hg
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	12
	Cu
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	III
	Nhóm thông số quan trắc đột xuất 3
	Môi trường nuôi cá nước ngọt

	1
	Nhiệt độ
	Hiện trường

	2
	pH
	Hiện trường

	3
	DO
	Hiện trường

	4
	COD
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	5
	NH4+
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	6
	PO43-
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	7
	BOD5
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	8
	TSS 
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	9
	Vi khuẩn Aeromonas tổng số
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	10
	Hg
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm

	11
	Cu
	Hiện trường, Phòng thí nghiệm


2.7. Chi phí thu mẫu quan trắc môi trường đột xuất
	TT
	Nội dung
	ĐVT
	Số lượng

	I
	Thu mẫu đột xuất tại khu vực 1 (Hải Hòa, Móng Cái 1, Móng Cái 2, Đầm Hà, Hải Lạng, Hà An, Uông Bí)
	Đợt
	4

	 
	Chi phí cho 01 đợt thu mẫu (2 người, 3 ngày)
	 
	 

	 
	Phụ cấp lưu trú (02 người x 01 ngày) 
	Ngày
	2

	 
	Chi phí đi lại thu mẫu (Khoán đi lại)
	 
	 

	II
	Thu mẫu đột xuất tại khu vực 2 (Hà An, Tuần Châu, Cẩm Phả, Cửa Ông, Đặc khu Vân Đồn, Đầm Hà, Cái Chiên, Móng Cái 2)
	Đợt
	6

	 
	Chi phí cho 01 lần đi thu mẫu (2 người, 1 ngày)
	 
	 

	 
	Chi phí đi lại trên biển (khoán cho 1 ngày)
	Ngày
	1

	 
	Phụ cấp lưu trú (02 người x 01 ngày)
	Ngày
	2

	 
	Chi phí đi lại thu mẫu (Khoán đi lại)
	 
	 

	III
	Thu mẫu đột xuất tại khu vực 3 (Đông Mai, Yên Tử, Hoàng Quế)
	Đợt
	2

	 
	Chi phí cho 01 lần đi thu mẫu (2 người, 1 ngày)
	 
	 

	 
	Phụ cấp lưu trú (02 người x 01 ngày)
	Ngày
	1

	 
	Chi phí đi lại thu mẫu (Khoán đi lại)
	 
	 


3. Yêu cầu kỹ thuật của gói thầu:
Phân tích mẫu: Được thực hiện tại hiện trường hoặc tại phòng thí nghiệm của Nhà thầu.
Kế hoạch khảo sát, lấy mẫu thực địa và phân công nhân sự: Không quá 02 ngày sau khi ký hợp đồng
· Trong vòng 03 (ba) ngày làm việc, kể từ khi kết thúc đợt thu mẫu, đơn vị quan trắc môi trường phải gửi kết quả sơ bộ (qua mail, fax) và trong vòng 05 (năm) ngày làm việc gửi báo cáo và bản tin quan trắc môi trường đến Chi cục Biển, Hải đảo và Thủy sản, Kiểm ngư tỉnh Quảng Ninh.
· Dự kiến thời gian bắt đầu thực hiện dịch vụ tư vấn: Không quá 02 ngày kể từ ngày Hợp đồng được ký.
Kịp thời báo cáo cho Chủ đầu tư những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện. Phối hợp với Chủ đầu tư giải quyết những phát sinh, vướng mắc xảy ra. Đảm bảo công tác Quan trắc cảnh báo môi trường đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật, và đúng tiến độ, tuân thủ các quy định hiện hành của Nhà nước.
4. Giải pháp và phương pháp luận:
Nhà thầu chuẩn bị đề xuất giải pháp, phương pháp luận tổng quát thực hiện dịch vụ theo các nội dung quy định tại Chương này, gồm các phần như sau:
1. Giải pháp và phương pháp luận;
2. Kế hoạch công tác.
5. Quy định về kiểm tra, nghiệm thu sản phẩm:
Sản phẩm khi nghiệm thu phải đáp ứng được yêu cầu về kỹ thuật.
